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1.  Thông tin về giảng viên:

- Họ và tên:  Bùi Văn Loát

- Học hàm, học vị : TS. GVC

- Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ  3, sáng thứ 4 từ 8h00 đến 11h00

- Địa điểm : Bộ môn Vật lý Hạt nhân Khoa Vật lý Trường ĐHKHTN, Phòng 207 Nhà T1- Bộ môn Vật lý Hạt nhân Khoa Vật lý Trường ĐHKHTN,                        00hhh 

- Địa chỉ liên hệ - Bộ môn Vật lý Hạt nhân Khoa Vật lý Trường ĐHKHTN-334 Nguyễn TrãI Thanh Xuân Hà Nội.

- Điện thoại: NR 04 5531688; ĐTDĐ:  0912865869    
- Email loatbv@vnu.edu.vn
- Các hướng nghiên cứu chính: Vật lý hạt nhân ứng dụng, phân tích kích hoạt và huỳnh quang đặc trưng X.

2.  Thông tin môn học:

- Tên môn học: Vật lý hạt nhân ứng dụng

- Mã môn học:

- Số tín chỉ: 02

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 22

+ Làm bài tập trên lớp: 3

+ Thảo luận trên lớp: 2

+ Tự học: 3

- Đơn vị phụ trách môn học:

+  Bộ môn: Vật lý hạt nhân 

+  Khoa: Vật lý Trường ĐHKHTN.

- Môn học tiên quyết:

+ Vật lý hạt nhân đại cương

+ Phương pháp thực nghiệm vật lý hạt nhân.

3.  Mục tiêu môn học:

- Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của phân rã phóng xạ, đăc điểm cơ bản của tương tác giữa bức xạ hạt nhân với vật chất ứng dụng giải quyết một số bài toán trong nghiên cứu môi trường, nghiên cứu địa chất, khảo cổ học và trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh.

- Mục tiêu về kĩ năng: Sau khi hoàn thành môn học sinh viên nắm được những cơ sở vật lý, kí năng cơ bản và các bước tiến hành trong từng bài toán cụ thể.

4.  Tóm tắt nội dung môn học:

- Môn học đề cập đến một số bài toán ứng dụng vật lý hạt nhân trong các ngành  kinh tế quốc dân, đang và sẽ được sử dụng triển khai trên thế giới và ở Việt Nam. 

- Ba chương đầu trình bày một số ứng dụng của các đồng vị phóng xạ và tương tác của bức xạ ion hóa với vật chất trong y học, sinh vật, y học nông nghiệp và địa chất môi trường. 

- Chương 4 trình bày một số ứng dụng của qui luật phân rã phóng xạ và đặc điểm cộng sinh của các nguyên tố phóng xạ và không phóng xạ trong công tác thăm dò và tìm kiếm một số khoáng sản và nghiên cứu biến động địa chất.

- Chương 5 trình bày một số ứng dụng của phương pháp carôta hạt nhân trong nghiên cứu cấu trúc địa tầng.

- Chương 6 trình bày  các ứng dụng của qui luật phóng xạ trong việc xác định tuổi của các mỗi địa chất và khảo cổ học.

5.  Nội dung chi tiết môn học:

Chương 1. Ứng dụng tương tác của bức xạ hạt nhân với vật chất

1.1. Nguyên tử số của môi trường

1.1.1. công thức xacs định nguyên tử số hiệu dụng của môi trường 

1.1.2. Phương pháp thực nghiệm xác định nguyên tử số môi trường hiệu dung

1.2. Xác định mật dộ đất đá ngoài hiện trường

1.2.1. Phương pháp gamma truyền qua

1.2.2. Phương pháp gamma tán xạ

1.2.2. Các phương pháp xác định độ ẩm 

1.3. Xác định bề dày 

1.3.1. Phương pháp bêta truyền qua

1.3.2. Phương pháp bêta tán xạ

1.4. Phương pháp nơtron

1.4.1. Các nguồn đồng vị thường dùng

1.4.2. Xác định độ ẩm

1.4.3. Thăm dò và tìm kiếm dầu

Chương 2. Ứng dụng của đồng vị phóng xạ và bức xạ ion hóa trong nông nghiệp sinh vật  và y học

2.1. Các hiệu ứng sinh học của bức xạ ion hóa

2.1.1. Hiệu ứng sinh học tương đối

2.1.2. Những biểu hiện chung của bức xạ ion hóa trên cơ thể sống

2.1.3. Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa trên cơ thể sống

2.2. Tác dụng và cơ chế gây đột biến của bức xạ ion hóa

2.2.1. Cơ chế gây đột biến

2.2.2. Tác dụng gây đột biến của bức xạ ion hóa 

2.2.3. Tạo giống mới

2.2.4. Khử trùng và thanh trùng bằng bức xạ ion hóa.

2.3. Một số ứng dụng trong nông nghiệp

2.3.1 Ứng dụng phương pháp đồng vị đánh dấu  trong nông nghiệp

2.3.2 Nghiên cứu côn trùng bằng côn trùng đánh dấu

2.4. Ứng dụng của đồng vị phóng xạ và bức xạ ion hóa  trong y học

    2.4.1 Ứng dụng của đồng vị phóng xạ trong chẩn đoán bệnh

    2.4.2. Ứng dụng của đồng vị phóng xạ điều trị một số bệnh.

Chương 3. Phân tích nhiễm xạ môi trường

3.1. Qui luật phân bố các nguyên tố và nguyên tố phóng xạ trên Trái Đất 

3.1.1. Phân bố của các nguyên tố trên Trái Đất và trong Vũ Trụ

3.1.2. Mối liên hệ giữa độ phổ biến và năng lương liên kết hạt nhân của các nguyên tố.

3.1.3. Các nguyên tố phóng xạ trong tự nhiên, hiên tượng cân bằng phóng xạ

3.1.4 Qui luật phân bố của các nguyên tố phóng xạ trên Trái Đất

3.4. Phông phóng xạ tự nhiên

3.4.1. Phông phóng xạ gamma

3.4.2. Nồng độ radon trong không khí

3.5. Xác định hàm lượng uran thôry và kali trong đất đá

3.5.1. Phương pháp phổ kế gamma bán dẫn

3.5.2. Phương pháp ma trận 

3.5.3. Các bước xác định trường bức xạ gamma

3.6. Các phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ trong các mẫu môi trường

3.6.1. Các mẫu đất đá

3.6.2. Các mẫu nước

3.6.3. Các mẫu thực vật

3.6.4. Mẫu không khí.

3.7. Ứng dụng phương pháp các bon phóng xạ trong nghiên cứu môi trường

3.7.1 Hiện tượng cân bằng đồng vị các bon

3.7.2. Phương pháp xác định độ phóng xạ riêng của 14C

3.7.3 Đánh gia lượng CO​2 thải vào khí quyển và một số nguyên cứu môi trường liên quan tới 14C
Chương 4. Phương pháp  hạt nhân thăm dò khoáng sản và phân tích nguyên tố

4.1. Ứng dụng phương pháp gamma thăm dò một số nguyên tố không phóng xạ

4.1.1. Hiên tượng cộng sinh

4.1.2. Xác định các nguyên tố đất hiếm

4.1.3.  Xác định phốt pho

4.1.4. Xác định Zeconi

4.2. Đánh giá hàm lượng một số quặng quý dựa vào tỷ số hàm lượng các nguyên tố phóng xạ
       
4.2.1. Dị thường của tỷ số K/U và ứng dụng

4.2.1. Dị thường của tỷ số Th/K và ứng dụng

4.3. Phương pháp eman và ứng dụng

4.3.1.  Quá trình di cư của radon trong đất đá

4.3.2. Các phương pháp ghi nhận radon

4.3.3. Một số ứng dụng của phương pháp eman

4.4. Phương pháp kích hoạt phóng xạ

4.4.1. Cơ sở của phương pháp

4.4.2. Phương trình phân tích kích hoạt

4.4.3. Một số ứng dụng

4.5. Phương pháp huỳnh quang đặc trưng tia X

4.5.1. Cơ sở của phương pháp

4.5.2. Phổ huỳnh quang đặc trưng X kích thích bởi gamma

4.5.3. Phổ huỳnh quang đặc trưng X kích thích bởi hạt tích điện

Chương 5. Ứng dụng phương pháp carôt hạt nhân

5.1.  Đặc điểm và phân loại

 5.1.1. Khái niệm và các đặc điểm của phương pháp carôta hạt nhân

 5.1.2. Phân loại carôta hạt nhân

5.2. Phương pháp carôta gamma

5.2.1. Cơ sở vật lý

5.2.2. Sơ đồ thực nghiệm các bước tiến hành

5.2.3. Một số ứng dụng

5.3. Phương pháp carôta gamma-gamma

5.3.1. Cơ sở vật lý

5.3.2. Sơ đồ thực nghiệm, các bước tiến hành

5.3.3. Một số ứng dụng

5.4. Phương pháp carôta nơtron

5.4.1. Cơ sở vật lý

5.4.2. Phương pháp nơtron - gamma 

5.4.2. Phương pháp nơtron- nơtron

Chương 6. Niên đại học hạt nhân 

6.1.  Cơ sở vật lý và phân loại niên đại học hạt nhân

6.1.1.  Phương pháp chì- uran

6.1.2.  Phương pháp agon-kali

6.1.3. Phương pháp rubidi- strontri

6.2. Phương pháp nhiệt huỳnh quang

6.2.1. Cơ sở của phương pháp

6.2.2. Các bước tiến hành

6.2.3. Phạm vi ứng dụng của phương pháp

6.3. Ứng dụng của phương pháp 14C trong nghiên cứu địa chất  

6.3.1. Cơ sở vật lý của phương pháp xác định tuổi theo phương pháp 14C

6.3.2. Các phương pháp và kỹ thuật xác định các bon phóng xạ.

6.3.3. Các hiệu chỉnh khi xác định tuổi theo phương pháp 14C.

6.  Học liệu:

Học liệu bắt buộc:
1. Phạm Quốc Hùng , Vật lý hạt nhân ứng dụng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.2006.

2. Bùi Văn Loát, Địa Vật lý hạt nhân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2001.

Học liệu tham khảo:
3. Nguyễn Văn Đỗ, Các phương pháp phân tích hạt nhân, NXB ĐHQGHN,2002

4. Phan Văn Duyệt, Phương pháp vật lý và lý sinh phóng xạ dùng trong nông nghiệp, sinh học và y học, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 1982.

5. S. Rousel- Debet et al, J. Environ. Radioactivity 87(2006), 246-259.
7.  Hình thức tổ chức giảng dạy

7.1.   Lịch trình chung
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Ch​ương 1
	4
	0,5
	0,5
	
	0,5
	5,5

	Ch​ương 2
	3
	0,5
	0
	
	0,5
	4,0

	Ch​ương 3
	5
	0,5
	0,5
	
	0,5
	6,5

	Ch​ương 4
	4
	0,5
	0,5
	
	0,5
	5,5

	Ch​ương 5
	3
	
	0.5
	
	0,5
	4,0 

	Ch​ương 6
	3
	1,0
	0,0
	
	0,5
	4,5

	Tổng
	22
	3
	2
	
	3
	30,0


7.2.  Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Kiến thức cốt lõi

	1
	Khái niệm về nguyên tử số hiệu dụng Zef  của môi trường phức tạp, tương tác của bức xạ gamma, bêta  với vật chất
	Có học liệu chính 
	Dạy trên lớp  
	Nằm được ý nghĩa của Zef,, quy luật suy giảm của chùm bức  qua vật chất. Sơ đồ thực nghiệm, các bước tiến hành xác định Zef

	2
	Các phương pháp tán xạ, phương pháp nơtron
	Hiểu rõ quy luật tương tác của bức xạ gamma và beeta với vật chất
	Dạy trên lớp
	- Nắm được các phương pháp xác định độ ẩm độ chặt, đo bề dày, xác định độ tro, tìm kiếm dầu khí…

	3

Tiết 1

Tiết 2
	Thảo luận chương 1

+Các hiệu ứng sinh học và hiệu ứng tương đối khi bức xạ ion hóa tương tác với cơ thể sống
	Hoàn thành bài tập chương 1. Chuẩn bị nội dung nhiệm vụ được phân công. 

+ Có học liệu, chuẩn bị trước nội dung
	Sinh viên trình bày nhiệm vụ, thảo luận 

+ Dạy trên lớp


	Sinh viên phải xây dựng được sơ đồ thực nghiệm, các bước tiến hành trong từng bài toán ứng dụng

+ Cơ chế gây đột biến, tạo giống mới, khử trùng và thanh trùng trong y tế 

	4
	Phương pháp đồng vị đánh dấu, một số ứng dụng trong nông nghiệp và y học
	  Chuẩn bị bài ở nhà theo hướng dẫn.
	+ Dạy trên lớp
	Các yêu cầu của các đồng vị phóng xạ dùng trong y học, đồng vị đánh dấu, trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh

	5

Tiết 1

Tiết 2
	Bài tập chương 2

+  Qui luật phân bố của các  nguyên tố phóng xạ trên Trái Đất, hiện tượng cân bằng thế kỷ
	 Chuẩn bị bài tập ở nhà

+ Ôn tập phần phân rã phóng xạ liên tiếp


	Sinh viên tự chữa bài tập

+ Dạy trên lớp
	Nắm được liều chiếu, liều tương đương, liều giới hạn, tính được tổng liều chiếu 

+ Ba họ phóng xạ trong tự nhiên, đặc điểm của 3 dãy phóng xạ. Thành phần các nguyên tố phóng xạ trong đất đá, nước, không khí , 

	6
	Các phương pháp phân tích nhiễm bẩn môi trường 
	+Ôn tập các phương pháp đo hoạt độ anpha,  bêta gamma
	Dạy trên lớp
	Các phương pháp xác định hoạt độ các mẫu môi trường, qui trình phân tích, các bước xây dựng nhiễm xạ môi trường. 

	7
	Phương pháp đo hoạt độ 14C, ứng dụng trong nghiên cứu môi trường
	Chuẩn bị nội dung được hướng dẫn
	Dạy trên lớp
	Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ riêng 14C bằng cách tổng hợp benzene và đo nhấp nháy lỏng, sự  giảm của hoạt độ riêng của 14C.

	8

Tiết 1

Tiết 2
	Thảo luận chương 3

Ứng dụng hiện tượng phóng xạ phân tích các nguyên tố không phóng xạ
	Chuẩn bị nội dung, nhiệm vụ được phân, Hoàn thành  bài tập lớn


	 Trên lớp

Trên lớp
	+ Lập được quy trình phân tích hàm lượng uran thôry, kali ngoài hiện trường

Các bước xác định hoạt độ phóng xạ riêng trong các mẫu môi trường.

Hiện tượng cộng sinh và ứng dụng phương pháp phóng xạ xác định hàm lượng các nguyên tố không phóng xạ

	9
	Đánh giá hàm lượng một số quặng dựa vào dị thường về tỷ số hàm lượng. Phương pháp eman
	+ Chuẩn bị nội dung hướng dẫn, phân bố các nguyên tố phóng xạ trong đất đá
	Dạy trên lớp
	 Phương pháp thăm dò một số khoáng sản dựa vào tỷ số dị thường phóng xạ

- Quy trình đo và xác định nồng độ ra đon trong không khí và trong đất đá và ứng dụng trong nghiên cứu địa chất môi trường

	10, tiết 1

Tiết 2
	Phương pháp kích hoạt và phân tích tia X

 Phương pháp carôta phóng xạ
	+ Ôn tập theo  hướng dẫn của giáo viên
	Dạy trên lớp
	Cơ sở của phương pháp

Các bước tiến hành

Phạm vi ứng dụng

+ Đặc điểm của phương pháp, cơ sở vật lý của các phương pháp  

	11
	 Ứng dụng của các phương pháp carôta
	 Ôn tập phần tương tác của bức xạ với vật chất
	Dạy trên lớp
	- Nắm được sơ đồ, phạm vi  ứng dụng, phân tích được kết quả dựa trên các biểu đồ thu được

	12
	Thảo luận chương 4 và chương 5
	 Chuẩn bị nội dung nhiệm vụ được giao
	Dạy trên lớp
	Chọn phương pháp kết hợp với carôta phóng xạ

	Tiết 2
	Niên đại học hạt nhân
	Ôn tập phần quy luật phân rã phóng xạ 
	Dạy trên lớp
	Cơ sở vật lý của phương pháp, phương trình xác định tuổi 

	13
	Phương pháp các bon và nhiệt huỳnh quang
	Chuẩn bị nội dung theo hướng dẫn
	Dạy trên lớp
	- Cơ sở và phạm vi ứng  dụng của phương pháp 14C và nhiệt huỳnh quang. Quy trình phân tích xác định tuổi

	14
	 Bài tập lớn chương 6 và ôn tập cuối kỳ
	Hoàn thành nhiệm vụ được phân công đúng quy định. Chuẩn  các nội dung cần trao đổi
	Dạy trên lớp
	Cơ sở vật lý, phạm vi ứng dụng, quy trình phân tích và các hiệu chỉnh nâng cao độ chính xác.


8.  Yêu cầu của giảng viên đối với môn học

- Giảng đường: 01 giảng đường có projector          

- Yêu cầu đối với sinh viên:

+ Thực hiện đúng quy chế đào tạo của ĐHQGHN và quy định của Nhà trường.

+ Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận, chữa bài tập, chuẩn bị chu đáo các nội  dung xeminar hoặc thảo luận được giao.

+ Hoàn thành các bài tập lớn được giao đúng thời hạn quy định.

9.  Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

9.1.  Các loại điểm kiểm tra và thi     

- Điểm bài tập lớn: 20% 

- Điểm thi giữa kỳ: 30%
- Điểm thi cuối kỳ: 50%
9.2.   Lịch thi và kiểm tra:

- Lịch thi lần 1: Từ tuần thứ 17 đến hết tuần 19 của học kỳ 7.

- Lịch thi lại: Từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3

- Thời gian cụ thể theo lich chung của Khoa và Bộ môn.

9.3.  Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

- Đối với bài tập căn cứ vào ý thức làm bài tập và kết quả chữa bài tập trên lớp.

- Đối với bài tập lớn, nhiệm vụ: Căn cứ vào nội dung và thời gian hoàn thành nhiệm vụ và nộp bài tập lớn.
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